
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 TS 3446 26/8/2022 B1409421 Lâm Ngọc Thạch  08/05/1996 TS1413A2 Nuôi trồng thủy sản

2 TS 3446 26/8/2022 B1700540 Trương Tường Duy  28/07/1999 TS1713A1 Nuôi trồng thủy sản

3 TS 3446 26/8/2022 B1700585 Thái Phượng Linh  21/01/1999 N TS1713A1 Nuôi trồng thủy sản

4 TS 3446 26/8/2022 B1700618 Văng Văn Phong  08/07/1997 TS1713A3 Nuôi trồng thủy sản

5 TS 3446 26/8/2022 B1704025 Trần Cao Huỳnh Như  01/01/1999 N TS1776A1 Bệnh học thủy sản

6 TS 3446 26/8/2022 B1800689 Liêu Thái Dương  16/06/2000 TS1813A1 Nuôi trồng thủy sản

7 TS 3446 26/8/2022 B1800692 Nguyễn Thành Đạt  13/10/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản

8 TS 3446 26/8/2022 B1800704 Đặng Chí Hiếu  10/07/2000 TS1813A1 Nuôi trồng thủy sản

9 TS 3446 26/8/2022 B1800765 Nguyễn Thị Tú Như  17/03/2000 N TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản

10 TS 3446 26/8/2022 B1800783 Nguyễn Thành  27/06/2000 TS1813A1 Nuôi trồng thủy sản

11 TS 3446 26/8/2022 B1800847 Lâm Hoàng Đảm  10/01/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản

12 TS 3446 26/8/2022 B1800865 Đinh Phúc Huy  12/09/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản

13 TS 3446 26/8/2022 B1800875 Ngô Anh Kiệt  19/11/1999 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản

14 TS 3446 26/8/2022 B1800879 Nguyễn Thành Lân  24/06/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản

15 TS 3446 26/8/2022 B1800884 Võ Khánh Linh  11/02/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản

16 TS 3446 26/8/2022 B1800885 Ngô Hoàng Long  30/05/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản

17 TS 3446 26/8/2022 B1800948 Lâm Thị Thanh Thoãng  12/01/2000 N TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản

18 TS 3446 26/8/2022 B1800967 Lê Tuấn Trung  02/03/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản

19 TS 3446 26/8/2022 B1804730 Đỗ Hiếu Trường An  29/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

20 TS 3446 26/8/2022 B1804738 Bùi Ngọc Em  16/02/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản

21 TS 3446 26/8/2022 B1804753 Võ Lê Minh Nhật  22/09/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

22 TS 3446 26/8/2022 B1804766 Thái Dương Minh Trí  14/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

23 TS 3446 26/8/2022 B1804780 Huỳnh Trung Hiếu  10/10/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

24 TS 3446 26/8/2022 B1804784 Nguyễn Duy Khiêm  19/10/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

25 TS 3446 26/8/2022 B1804788 Nguyễn Trần Phương Nam  04/07/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

26 TS 3446 26/8/2022 B1804795 Nguyễn Huỳnh Như  06/05/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản

27 TS 3446 26/8/2022 B1804796 Đặng Minh Phú  13/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

28 TS 3446 26/8/2022 B1804805 Đoàn Hữu Tiến  23/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

29 TS 3446 26/8/2022 B1804945 Bùi Nguyễn Ngọc Mai  19/02/2000 N TS1882A1 Công nghệ chế biến thủy sản

30 TS 3446 26/8/2022 B1804974 Nguyễn Trần Chí Tài  22/12/2000 TS1882A1 Công nghệ chế biến thủy sản

31 TS 3446 26/8/2022 B1805051 Mai Hạnh Nguyên  03/01/2000 N TS1882A2 Công nghệ chế biến thủy sản

32 TS 3446 26/8/2022 B1805053 Nguyễn Hoàng Nhân  24/08/2000 TS1882A2 Công nghệ chế biến thủy sản
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33 TS 3446 26/8/2022 B1805086 Trần Minh Trạng  20/08/2000 TS1882A2 Công nghệ chế biến thủy sản

34 TS 3446 26/8/2022 B1806136 Trần Nhựt Duy  05/01/2000 TS18S2A1 Quản lý thủy sản

35 TS 3446 26/8/2022 B1806157 Trần Dương Linh  30/10/2000 TS18S2A1 Quản lý thủy sản

36 TS 3446 26/8/2022 B1806158 Lương Thái Long  01/01/2000 TS18S2A1 Quản lý thủy sản

37 TS 3446 26/8/2022 B1806191 Nguyễn Văn Sang  28/04/1998 TS18S2A1 Quản lý thủy sản

38 TS 3446 26/8/2022 B1806210 Liêu Ngọc Trâm  27/10/2000 N TS18S2A1 Quản lý thủy sản

39 TS 3446 26/8/2022 B1812605 Trần Thị Mẩn Nhi  10/11/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản

40 TS 3446 26/8/2022 B1812663 Võ Phi Anh  17/03/2000 TS18S2A1 Quản lý thủy sản

41 TS 3446 26/8/2022 B1812664 Bùi Thị Mộng Cầm  09/07/2000 N TS18S2A1 Quản lý thủy sản

42 TS 3446 26/8/2022 B1812665 Nguyễn Tiến Dũng  25/02/2000 TS18S2A1 Quản lý thủy sản

43 TS 3446 26/8/2022 B1812669 Trương Tú My  02/02/2000 N TS18S2A1 Quản lý thủy sản

44 TS 3446 26/8/2022 B1812672 Nguyễn Thị Yến Nhi  11/02/2000 N TS18S2A1 Quản lý thủy sản

45 TS 3446 26/8/2022 B1812678 Dương Phạm Hạ Văn  08/09/2000 N TS18S2A1 Quản lý thủy sản

46 TS 3446 26/8/2022 C1800440 Lê Hoàng Vũ  18/12/1997 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản
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